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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Tiếng Việt lớp 4 - Đọc thành tiếng
                
   1. Đọc thành tiếng (3 điểm):

   (GV kiểm tra đọc thành tiếng một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 ở SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 kết hợp trả lời câu hỏi đối với từng HS)
1.Bài: Bốn anh tài. Trang 4 (từ Ngày xưa……. diệt trừ yêu tinh)
H: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?
2.Bài: Chuyện cổ tích về loài người. Trang 9 (đọc 3 khổ thơ đầu)
H: Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người mẹ?
3.Bài: Trống đồng Đông Sơn– Trang 17 (Đọc từ đầu đến ...sao cho đẹp)
H: Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào ?
4.Bài: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa Trang 21  (Đọc từ Năm 1946… lô cốt của giặc.)
H: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì to lớn trong kháng chiến?
5.Bài: Sầu riêng - Trang 34  (Hoa sầu riêng........hết bài)
H: Những nét đặc sắc của hoa sầu riêng?
6.Bài: Chợ Tết - Trang 38  (Đọc từ đầu đến hết)
H: Ngựời các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào ?
7.Bài: Hoa học trò - Trang 43  (Đọc  từ đầu đến bất ngờ vậy?)
H: Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?
8.Bài: Đoàn thuyền đánh cá. Trang 59  (Đọc từ đầu ………buổi nào.)
H: Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển?
9.Bài: Khuất phục tên cướp biển. Trang 66  (Đọc từ một lần ………sắp tới.)
H: Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào ?
10.Bài : Thắng biển. Trang 76  (Đọc từ một tiếng ào………hết.)
H: Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?
11.Bài : Dù sao trái đất vẫn quay! Trang 85  (Đọc từ đầu………bảy chục tuổi.)
H: Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?


TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC          BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		               Năm học: 2020- 2021
Lớp: 4 . . . .				                                  Môn: Tiếng Việt - Lớp 4
 (
Điểm
Lời phê của giáo viên
)
                
                                                                                                                                 



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm):
  1. Đọc thành tiếng (3 điểm):
   (GV kiểm tra đọc thành tiếng một đoạn trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27 ở SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 kết hợp trả lời câu hỏi đối với từng HS)
2. Đọc hiểu + Kiến thức tiếng Việt (7 điểm) - (20 phút):
 Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới. 

Sầu riêng
	Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chin quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.
	Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.
	Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.
                                                                                                         Mai Văn Tạo

    Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào ? (0,5 đ) 
         A. Miền Bắc.                          B. Miền Nam.                             C. Miền Trung.

Câu 2: Câu văn nào có hình ảnh so sánh: (0,5 đ) 
         A.Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà
         B.Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. 
         C.Mỗi cuống hoa ra một trái.
Câu 3. Quả sầu riêng có những nét đặc sắc nào ? (0,5 đ)  
          A. Trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến.
          B. Mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí.     
          C. Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 4. Dáng cây  sầu riêng có những nét đặc sắc nào ? (0,5đ)  
          A.Thân cây to ôm không xuể.
          B.Cây mọc thấp, thân cây mềm.
          C. Thân cây khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn.
Câu 5. Tác giả quan sát cây sầu riêng theo trình tự như thế nào?(1 đ)  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Nêu nội dung chính của bài : “Sầu riêng”?(1 đ)  
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 7. Trong câu “Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.” Bộ phận nào là vị ngữ ? (0,5 đ)  
           A. đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.         
           B. hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.         
           C. ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.         
Câu 8. Từ nào trái nghĩa với từ dũng cảm:(0,5 đ)  
          
	           A. can đảm                                    
	           B. hèn nhát

	           C. anh dũng



Câu 9: Tìm trong bài “Sầu riêng” 1 câu kể “Ai là gì ?”(1 đ) .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 10. Em hãy tìm và viết ra 2 từ láy có trong bài ? (1 đ) 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GIÁO VIÊN COI, CHẤM...........................................................................................




TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC       
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4 - Thời gian: 40 phút
KIỂM TRA VIẾT:   (10 điểm)

                
                                                                                                                               
         1- Chính tả:    (2 điểm)
	          Nghe viết bài:    
Khuất phục tên cướp biển
         Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội. Hắn đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm chực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết:
      - Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới.
      Trông bác sĩ lúc này với gã kia thật khác nhau một trời một vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị. Một đằng thì nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. 
 	
      2- Tập làm văn:    (8 điểm)
	Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích.




















ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 - GIỮA KÌ II
Năm học: 2020 - 2021
	A- KIỂM TRA ĐỌC:   (10 điểm)
	1- Kiểm tra đọc thành tiếng:    (3 điểm)
	Học sinh đọc lưu loát và diễn cảm:     2 điểm
	Học sinh trả lời được câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc:     1 điểm
1.Bài: Bốn anh tài. Trang 4 (từ Ngày xưa……. diệt trừ yêu tinh)
H: Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào?
TL: Cẩu Khây ăn một lúc hết chín chõ xôi, 10 tuổi đã bằng trai 18.
15 tuổi đã tinh thông võ nghệ, có lòng thương dân, có chí lớn.
2.Bài: Chuyện cổ tích về loài người. Trang 9 (đọc 3 khổ thơ đầu)
H: Sau khi trẻ sinh ra, vì sao cần có ngay người mẹ?
TL: Vì trẻ cần tình yêu và lời ru, trẻ cần bế bồng, chăm sóc.
3.Bài: Trống đồng Đông Sơn– Trang 17 (Đọc từ đầu đến ...sao cho đẹp)
H: Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào ?
TL: Trống đồng Đông Sơn đa dạng cả về hình dáng, kích cỡ lẫn phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn.
4.Bài: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa Trang 21  (Đọc từ Năm 1946… lô cốt của giặc.)
H: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có đóng góp gì to lớn trong kháng chiến?
TL: Ông đã cùng anh em nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí có sức công phá lớn.
5.Bài: Sầu riêng - Trang 34  (Hoa sầu riêng........hết bài)
H: Những nét đặc sắc của hoa sầu riêng?
TL: Trổ vào cuối năm; thơm ngát như hương cau, hương bưởi; đậu thành từng chùm màu trắng ngà; cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa các cánh hoa.
6.Bài: Chợ Tết - Trang 38  (Đọc từ đầu đến hết)
H: Ngựời các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào ?
TL: Mặt trời lên làm đỏ dần những dải mây trắng và những làn sương sớm. Núi đồi cũng làm duyên- núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đồi thoa son. Những tia nắng nghịch ngợm nháy hoài trong ruộng lúa..
7.Bài: Hoa học trò - Trang 43  (Đọc  từ đầu đến bất ngờ vậy?)
H: Vẻ đẹp của hoa phượng có gì đặc biệt?
TL: Hoa phượng đỏ rực, đẹp không phải ở một đóa mà cả loạt; màu sắc như ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.
Hoa phượng gợi cảm giác vừa buồn lại vừa vui.
Hoa phượng nở nhanh đến bất ngờ.
8.Bài: Đoàn thuyền đánh cá. Trang 59  (Đọc từ đầu ………buổi nào.)
H: Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển?
TL: Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa- Mặt trời đội biển nhô màu mới- Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.
9.Bài: Khuất phục tên cướp biển. Trang 66  (Đọc từ một lần ………sắp tới.)
H: Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào ?
TL: Ông là người rất nhân hậu, điềm đạm nhưng cũng rất cứng rắn, dũng cảm, dám đối đầu chống cái ác, cái xấu, bất chấp nguy hiểm.
10.Bài : Thắng biển. Trang 76  (Đọc từ một tiếng ào………hết.)
H: Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?
TL: Cơn bão có sức phá hủy tưởng như không gì cản nổi: như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào.
11.Bài : Dù sao trái đất vẫn quay! Trang 85  (Đọc từ đầu………bảy chục tuổi.)
H: Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?
TL: Thời đó, người ta cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời mặt trăng, các vì sao phải quay xung quanh nó. Cô -péc-ních đã chứng minh ngược lại: chính trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.
	

 2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:    (7 điểm)
Câu 1B:   (0,5 điểm)
Câu 2B:   (0,5 điểm)
Câu 3C:   (0,5 điểm) 
Câu 4C:   (0,5 điểm) 
Câu 5:     (1 điểm)   Tác giả quan sát cây sầu riêng theo trình tự : Tả từng bộ phận của cây.
Câu 6:      (1 điểm)    Ca ngợi giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cây sầu riêng.
Câu 7A:      (0,5 điểm)   
Câu 8B:      (0,5 điểm)   
Câu 9:  (1 điểm) Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam
Câu 10: (1 điểm) Tìm được đúng mỗi từ láy có trong bài: 0,5 điểm.

ĐÁP ÁN PHẦN  KIỂM TRA VIẾT:   (10 điểm)
	1- Chính tả:    (2 điểm)
          Yêu cầu:    Bài viết đẹp, không sai - sót lỗi chính tả  (2 điểm)
           Sai 5 lỗi: trừ 1 điểm
           Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách …hoặc trình bày bẩn trừ toàn bài 0,5 điểm. 
2.  Tập làm văn: (8,0 điểm)
    Bài văn đảm bảo các mức như sau: 
      Bài viết đúng dạng văn miêu tả cây cối, đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học. (3 điểm)
      Bài viết đảm bảo độ dài từ 12 - 15 câu. Viết câu tương đối đúng ngữ pháp, biết dùng từ, không mắc lỗi chính tả, chữ viết sạch đẹp. (3 điểm)
     Có sử dụng hình ảnh so sánh trong bài văn miêu tả cây cối. (2 điểm)
    - Các mức điểm khác tùy mức độ sai sót GV ghi điểm cho phù hợp.









` Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán lớp 4
Giữa học kì II -Năm học: 2020 - 2021

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu

	2
	
	1
	

	1
	1
	1
	1
	5
	2

	
	
	Câu số

	1,2
	
	4
	
	5 
	7
	8
	9
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	5
	2

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu

	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	
	
	3
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	
	
	Câu số


	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm

	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
Tổng số câu

	2
	


	2
	

	2
	1
	1
	2
	7
	3

	
Tổng số điểm
	
2
	
2
	
3
	
3
	












TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		        Năm học: 2020 - 2021
Lớp: 4 . . . .				                     Môn: Toán - Lớp 4 - Thời gian: 40 phút
 (
Điểm
Lời phê của giáo viên
)
                
                                                                                                                                 


 
 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: (1 điểm) Phân số tối giản là:



                 A.                                   B.   	                         C.    	

Câu 2: (1 điểm) Phân số  rút gọn bằng phân số nào?




                 A.                                B.                             C.  

Câu 3: (1 điểm)        
 a)  6 yến 2 kg  = ? kg                        
                A . 62 kg	                 B. 602 kg                           C.  620 kg
 b)  85 dm2 =? cm2	
                A . 850 cm2	                 B. 8500 cm2                       C.  5800 cm2

Câu 4: (1 điểm)  Phân số  bằng phân số nào dưới đây:



             A.   	                      B.                            C.  

Câu 5: (1 điểm)     Kết quả của phép cộng   là:         



         A.   	                      B.                            C.  
Câu 6: (1 điểm)  Diện tích khu vườn hình bình hành có độ dài đáy 34m, chiều cao 12m là : 
         
         A. 46m2                            B.  520 m2                    C.   408 m2              
Câu 7: (1 điểm)  


Tìm x:  x :  = 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: (1 điểm)      Biết  của một số là 25. Số đó là: 
                A. 20                           B.  15                    C.   10       
 
 Câu 9: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

            
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.Câu 10: (1 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó?
 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



GIÁO VIÊN COI, CHẤM..........................................................................................



TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC
       ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 - GIỮA KÌ II
Năm học: 2020 - 2021
Câu 1: (1 điểm)   A                                 
Câu 2: (1 điểm)   B
Câu 3: (1 điểm)    a. A
                             b.B
Câu 4: (1 điểm)     C       
Câu 5: (1 điểm)      A
Câu 6: (1 điểm)   C
Câu 7: (1 điểm)      Tìm x:.


 x :  = 	

       x  =     (0,5 điểm)        

       x  =   (0,5 điểm)        

Câu 8: (1 điểm)     B 
Câu 9: (1 điểm)        





=  x ( + )  (0,5 điểm)        



=  x  =      (0,5 điểm)        
Câu 10: (1 điểm)                            Chiều rộng mảnh vườn là:

60 x  = 36 (m )(0,25 điểm)
Diện tích mảnh vườn đó là:
60 x 36 = 2160 ( m2 )(0,5 điểm)
Đáp số:   2160  m2) (0,25 điểm)











TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		        Năm học: 2020 - 2021
Lớp: 4 . . . .				                     Môn: Tiếng Việt lớp 4 - Thời gian: 40 phút
                                                                ĐỀ DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT

 (
Điểm
Lời phê của giáo viên
)
                
                                                                                                                                 



1. Đọc thành tiếng:     (10 điểm)
         Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.

2. Chính tả:    (10 điểm) Nhìn viết bài:
          
Sầu riêng
         Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào tháng tư, tháng năm ta.
















[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHỤC               ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		        Năm học: 2020 - 2021
Lớp: 4 . . . .				                  Môn: Toán   lớp 4 - Thời gian: 40 phút
                                               ĐỀ DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT
 (
Điểm
Lời phê của giáo viên
)
                
                                                                                                                                 



Câu 1: (1 điểm)   Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là:    
	 
	
	
	

	
	
	
	





         a.                            b.                               c.                             

Câu 2: (1 điểm) Phân số nào dưới đây bằng phân số  ?      



	a.                          b.                              c.                          
Câu 3: (1 điểm)  Hình vẽ bên có mấy hình bình hành ?                   
          a. 2 hình                            b. 3 hình                        
          c.  4 hình                           
Câu 4: (4 điểm)Tính








    +                             -                x                    : 
 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 5: (1 điểm)
 1 m = …dm                                  1 dm =  …cm


Câu 6 (2 điểm) Sợi dây thứ nhất dài  m. Sợi dây thứ hai dài m. Hỏi hai sợi dây dài tất cả bao nhiêu?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
ĐỀ DÀNH CHO HSKT
1.Đọc thành tiếng: (10 điểm)
Tùy theo mức độ đọc của HS để GV cho điềm phù hợp.
2. Viết: (10 điểm)
Tùy theo mức độ viết của HS để GV cho điềm phù hợp.


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
ĐỀ DÀNH CHO HSKT
Câu 1(1 điểm): c
Câu 2(1 điểm): b
Câu 3(1 điểm): c
Câu 4(4 điểm):    Mỗi phép tính đúng được 1 điểm














    +  =  = 1             - =               x  =             : =   x = 
Câu 5(1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm 
1 m = 10 dm                 1 dm = 10 cm
Câu 6(2 điểm):
                            Cả hai sợi dây dài là:               0,25 điểm



                              +  =  (m)                  (1 điểm)

                                Đáp số:  (m)                       (0,25 điểm)
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